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TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

Trở thành đối tác chiến lược của các thương hiệu thời trang lớn, đáp ứng được những yêu cầu cao 
nhất của khách hàng, có hệ thống quản trị hiện đại, tăng trưởng bền vững, tham gia sâu rộng vào chuỗi 
cung ứng của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

“Thịnh vượng khách hàng – Phồn vinh công ty – Hài hòa lợi ích”

Sứ mệnh

Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dệt may có chất lượng tốt nhất, đáng tin cậy nhất trong 
phân khúc dựa trên mô hình sản xuất xanh cùng những dịch vụ chuyên nghiệp, tạo sự tự tin khi đồng 
hành cùng Công ty.

Giai đoạn 2023 – 2028, Công ty xây dựng chiến lược phát triển với tầm nhìn “Trở thành đối tác chiến lược của các 
thương hiệu thời trang lớn, đáp ứng những yêu cầu cao nhất của khách hàng, có hệ thống quản trị hiện đại, tăng 
trưởng bền vững, tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và chuỗi cung ứng dệt 
may toàn cầu”. Để hoàn thành mục tiêu chiến lược đó, ngoài việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh hàng năm, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất trên cả 3 lĩnh vực Sợi, Dệt Nhuộm, May, trong đó:

- 01 nhà máy Sợi 3 vạn cọc và 01 nhà máy Sợi 6 vạn cọc tại KCN Phú Bài;

- 01 nhà máy may 3 tầng tại khu vực Thuỷ Dương và 01 nhà máy May tại chi nhánh Quảng Bình.

- Phối hợp Tập đoàn phát triển thêm 01 nhà máy Dệt Nhuộm tại CCN Hương Trà.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu, thay thế và hiện đại hoá dây chuyền sản xuất cả 3 ngành để 
tăng NSLĐ, ổn định chất lượng, lấy công tác chuyển đổi số làm đòn bẩy, đồng thời xây dựng Trung tâm nghiên 
cứu và phát triển thời trang để thúc đẩy mảng sản xuất ODM của Công ty.

Giá trị cốt lõi

	» Khách hàng là trọng tâm trong hoạch định chính sách và chiến lược.

	» Làm đúng ngay từ đầu.

	» Chuyên nghiệp, minh bạch, trách nhiệm trong tất cả các hoạt động.

	» Tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

Slogan

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

     

Phối cảnh các nhà máy Sợi tại KCN Phú Bài 4

Phối cảnh chi nhánh Quảng Bình
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 19/5/1979: 
Khởi công xây 
dựng Nhà máy 
sợi Huế.

Năm 1996: Thành 
lập nhà máy Dệt 
Kim

1979 20131988 20171996 20182000 20202002

Ngày 26/3/1988: 
Khánh thành Nhà 
máy Sợi Huế.

Năm 2000: Đầu tư 
nâng cấp Nhà máy Sợi 
thêm 8.000 cọc sợi.
Đầu tư nhà máy Sợi 
chất lượng cao 3 vạn 
cọc tại khu Công nghiệp 
Phú Bài (đến năm 2003 
tách thành Công ty CP 
Sợi Phú Bài).

Năm 2002: Tách Nhà 
máy Dệt kim thành 
Nhà máy May với 18 
chuyền may và Nhà 
máy Dệt nhuộm với 
năng lực sản xuất 
1.200 tấn/năm.

Năm 2009: Thành 
lập Nhà máy May 
2 với quy mô 16 
chuyền may.

Năm 2017: Đầu tư 
nâng cấp Nhà máy 
Dệt Nhuộm với trang 
thiết bị hiện đại, 
nâng năng lực sản 
xuất lên 1.500 tấn/
năm.

Năm 2020: Tái cấu trúc 
mô hình sản xuất, quản lý 
ngành May, cơ cấu lại bộ 
máy ngành Sợi.

Hiện nay Có 07 nhà máy 
gồm: 01 nhà máy Sợi gần 
5 vạn cọc, 01 nhà máy 
Dệt Nhuộm với năng lực 
sản xuất 1.500 tấn/năm 
và 05 nhà máy May với 
82 chuyền may, sản lượng 
bình quân là 25 triệu sản 
phẩm/năm.

Năm 2018: Đầu tư mới nhà 
máy May 4 với 16 chuyền may.

Thành lập Chi nhánh Quảng 
Bình với 18 chuyền may. 

Hệ thống xử lý nước thải, 
nước ra đạt tiêu chuẩn cột A.

Năm 2013: Khánh 
thành Nhà máy 
May 3 với quy mô 
16 chuyền may.

2009 2023

Năm 2023: Tiếp 
nhận chính thức 
Chi nhánh Quảng 
Bình
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Năm Hình thức khen thưởng

Năm 1993
Nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc của Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam.

Năm 1995 Nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Năm 1998 Nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Năm 2008 Nhận Cờ thi đua Đơn vị Xuất sắc của Bộ Công thương, Bằng khen của UBNN Tỉnh Thừa Thiên Huế

Năm 2009
Nhận Bằng khen của Bộ Công Thương, Bằng khen Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huê.

Năm 2010
Nhận Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ, Cờ Đơn vị sản xuất dẫn đầu Khối Doanh 
nghiệp tỉnh.

Năm 2011
Nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bằng khen của Bộ Công Thuơng, 
Bằng khen Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Năm 2012 Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ.

Năm 2013 Nhận Huân chương Độc lập Hạng ba.

Năm 2014 Công ty nhận được Cờ thi đua của Bộ Công Thương.

Năm 2015
Công ty được Chính phủ tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua xuất sắc, được UBND tỉnh Thừa 
Thiên Huế tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, được Bộ LĐTBXH - Tổng LĐLĐVN và VCCI tiếp tục vinh 
danh danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động.

Năm 2016

Công ty nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cờ đơn 
vị thi đua xuất sắc, tiếp tục được vinh danh danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động lần 
thứ ba liên tiếp, Giấy khen của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế, Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao 
động.

Năm 2017
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cờ đơn vi thi đua xuất sắc, tiếp tục được vinh danh danh hiệu 
doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động lần thứ tư, Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động.

Năm 2018
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen đơn vị thi đua xuất sắc, Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn 
Lao động.

Năm 2019
Cờ thi đua của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam, Danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động ngành Dệt May Việt Nam, Bằng khen của 
phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam.

Năm 2020
Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, Danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động ngành Dệt May Việt Nam, Bằng khen của phòng 
Thương mại & Công nghiệp Việt Nam.

Năm 2021

Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Cờ thi đua xuất sắc của Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, Danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động ngành Dệt May Việt Nam, 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam vinh danh đơn vị dẫn đầu, Bằng khen có thành tích trong phong trào 
phòng Chống dịch Covid - 19, Bằng khen của phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam.

Năm 2022
Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022, Danh hiệu Doanh 
nghiệp vì người lao động ngành Dệt May Việt Nam năm 2022, Bằng khen của phòng Thương mại 
& Công nghiệp Việt Nam, Bằng khen của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

Các huân chương và cờ thi đua tiêu biểu
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PTGĐ SỢI
PTGĐ  

DỆT NHUỘM
GĐĐH 
MAY 1

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
Không có

NHÀ 
MÁY 
SỢI

NHÀ 
MÁY 
DỆT 

NHUỘM

PHÒNG 
THỊ 

TRƯỜNG 
MAY 1

PHÒNG 
THỊ 

TRƯỜNG 
MAY 2

PHÒNG 
XUẤT 
NHẬP 
KHẨU 
MAY

PHÒNG 
QUẢN 

LÝ 
CHẤT 

LƯỢNG

CỬA 
HÀNG 
KINH 

DOANH 
SẢN 

PHẨM

PHÒNG 
CÔNG 
NGHỆ 

THÔNG 
TIN

PHÒNG 
KỸ 

THUẬT 
ĐẦU TƯ

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH 
KẾ 

TOÁN

XÍ 
NGHIỆP 

CƠ 
ĐIỆN

BAN 
KIỂM 
SOÁT 

NỘI BỘ

PHÒNG 
KINH 

DOANH 
SỢI

GĐĐH 
MAY 2

GĐĐH 
MAY 3

GDĐH 
MAY 4

GĐĐH 
NỘI CHÍNH

NHÀ 
MÁY 

MAY 2

NHÀ 
MÁY 

MAY 4

NHÀ 
MÁY 

MAY 1

CHI 
NHÁNH 
QUẢNG 

BÌNH

PHÒNG 
NHÂN 

SỰ

BAN 
BẢO VỆ

BAN 
ĐỜI 

SỐNG

TRẠM  
Y TẾ

NHÀ 
MÁY 

MAY 3
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STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT 36.250 0,24%

2 Ông Nguyễn Bá Quang Thành viên HĐQT 506.902 3,33%

3 Ông Nguyễn Văn Phong Thành viên HĐQT 
kiêm TGĐ

63.162 0,41%

4 Ông Hồ Ngọc Lan Thành viên HĐQT 
kiêm Phó TGĐ

58.874 0,39%

5 Bà Nguyễn Hồng Liên Thành viên HĐQT 
kiêm GĐĐH

37.263 0,24%

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN ĐỨC TRỊ
Chủ tịch HĐQT

03/1990 - 04/1994
Chuyên viên Công ty Thương mại tổng hợp Tam 
kỳ, Quảng Nam Đà Nẵng

05/1994 - 03/1997
Phó phòng KDXNK may Chi nhánh Vinatex Đà 
Nẵng

04/1997 - 05/2001
Trưởng phòng KDXNK may Chi nhánh Vinatex Đà 
Nẵng

05/2001 - 07/2001 Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Dệt May Hòa Thọ

08/2001 - 12/2005 Giám đốc điều hành Công ty Dệt May Hòa Thọ

01/2006 - 12/2010
Phó Tổng Giám đốc Công ty Dệt May Hòa Thọ, 
nay là Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ

03/2010 - nay
Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Hòa Thọ - Quảng 
Nam

06/2017 - 31/7/2020
Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng Công ty CP Dệt 
May Hòa Thọ

01/01/2019 - 31/12/2019 Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn Dệt May Việt Nam

31/01/2011 - 01/08/2020 Tổng Giám đốc Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ

17/06/2017 - nay Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ

30/12/2019 - nay Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam

29/05/2020 - nay Chủ tịch HĐQT CTCP Dệt May Huế

Ngày sinh: 09/02/1966

Nơi sinh: Quảng Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 36.250 cổ phần chiếm 
0,24% VĐL

Quá trình công tác:

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt 
may Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ; Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP May Hòa Thọ - Quảng Nam.
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Thành viên HĐQT

Năm sinh: 07/06/1960
Nơi sinh: Nghệ An	
Quốc tịch: Việt Nam	
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân 
Luật, Cử nhân chính trị

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 506.902 cổ phần chiếm 
3,33% VĐL
Quá trình công tác:

Năm sinh: 14/08/1963
Nơi sinh: Nghệ An	
Quốc tịch: Việt Nam	
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Sợi – Dệt, Cử nhân Ngoại ngữ

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 58.874 cổ phần chiếm 
0,39% VĐL
Quá trình công tác:

Ông NGUYỄN BÁ QUANG
Ông HỒ NGỌC LAN

09/1980 - 11/1988 Cán bộ phòng Tài vụ CTCP Dệt May Huế

12/1988 - 04/1996 Kế toán trưởng CTCP Dệt May Huế

05/1996 - 01/2003 Phó Tổng Giám đốc CTCP Dệt May Huế

01/2003 - 03/2018 Tổng Giám đốc CTCP Dệt May Huế

02/2009 - 05/2020 Chủ Tịch HÐQT CTCP Dệt May Huế

05/2020 - nay Thành viên HĐQT CTCP Dệt May Huế

08/1988 - 03/1994 Cán bộ kỹ thuật nhà máy Sợi Huế CTCP Dệt May Huế

04/1994 - 09/2000 Phó Giám đốc nhà máy Dệt CTCP Dệt May Huế

10/2000 - 12/2002 Giám đốc nhà máy dệt CTCP Dệt May Huế

01/2003 - 11/2003 Trợ lý Tổng Giám đốc CTCP Dệt May Huế

12/2003 - 11/2005 Giám đốc điều hành CTCP Dệt May Huế

12/2005 - nay
Thành viên HÐQT - Phó Tổng Giám đốc CTCP Dệt May 
Huế

08/2008 - nay
Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư 
Dệt may Thiên An Phát

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu 
tư Dệt May Thiên An Phát; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt May 
Thiên An Thịnh.

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám 
đốc CTCP Đầu tư Dệt may Thiên An Phát

Thành viên HĐQT 
kiêm Phó Tổng Giám đốc

LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm sinh: 08/11/1978
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế	
Quốc tịch: Việt Nam	
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 37.263 cổ phần chiếm 
0,24% VĐL
Quá trình công tác:

Bà NGUYỄN HỒNG LIÊN

02/2000 - 11/2011
Chuyên viên phòng Kế hoạch - XNK CTCP Dệt may 
Huế 

12/2011 - 12/2014 Phó phòng kế hoạch - XNK May CTCP Dệt may Huế

04/2013 - 04/2018 Trưởng BKS CTCP Dệt may Huế

01/2015 - 06/2019 Trưởng phòng kế hoạch - XNK CTCP Dệt may Huế

06/2019 - nay Giám đốc điều hành CTCP Dệt May Huế

05/2020 - nay Thành viên HDQT CTCP Dệt May Huế

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Thành viên HĐQT  
kiêm Giám đốc điều hành10/1980 - 09/1996 Cán bộ nhà máy Sợi Huế CTCP Dệt May Huế

10/1996 - 09/1998 Bí thư Đoàn Thanh Niên CTCP Dệt May Huế

10/1998 - 12/2003 Phó phòng Tổ chức - Hành chính CTCP Dệt May Huế

01/2004 - 02/2004 Phó Giám đốc nhà máy May CTCP Dệt May Huế

03/2004 - 09/2007 Giám đốc nhà máy máy CTCP Dệt May Huế

10/2007 - 12/2007 Trợ lý Tổng Giám đốc CTCP Dệt May Huế

01/2008 - 04/2008 Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính CTCP Dệt May Huế

05/2008 - 09/2014
Trưởng BKS - Trưởng phòng Nhân sự CTCP Dệt May 
Huế

09/2014 - 03/2016 Giám đốc điều hành CTCP Dệt May Huế

03/2016 - 03/2018 Phó Tổng Giám đốc CTCP Dệt May Huế

11/2017 - nay Thành viên HĐQT CTCP Dệt May Huế

03/2018 - nay Tổng Giám đốc CTCP Dệt May Huế

Năm sinh: 11/06/1961
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế	
Quốc tịch: Việt Nam	
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 63.162 cổ phần chiếm 
0,41% VĐL
Quá trình công tác:

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Ông NGUYỄN VĂN PHONG

Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc
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Trưởng Ban Kiểm soát

Năm sinh: 21/04/1988
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế	
Quốc tịch: Việt Nam	
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 7.975 cổ phần chiếm 
0,05% VĐL
Quá trình công tác:

Năm sinh: 13/06/1980
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế	
Quốc tịch: Việt Nam	
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Toán

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 17.768 cổ phần chiếm 
012% VĐL
Quá trình công tác:

Bà PHAN NỮ QUỲNH ANH

Ông HỒ NAM PHONG 

07/2012 - 11/2014
Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh 
Huế

10/2015 - 09/2017 Chuyên viên kế toán Ban đời sống CTCP Dệt May Huế

10/2017 - 05/2020 Chuyên viên BKT nội bộ CTCP Dệt may Huế

05/2020 - nay Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Dệt may Huế

01/2013 - 12/2014 Chuyên viên phòng Nhân sự CTCP Dệt May Huế

01/2015 - 12/2018 Phó phòng Nhân sự CTCP Dệt May Huế

21/03/2015 - nay Thành viên Ban kiểm soát CTCP Dệt May Huế

01/2019 - đến nay Trưởng phòng Nhân sự CTCP Dệt May Huế

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

LÝ LỊCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Bà Phan Nữ Quỳnh Anh Trưởng BKS 7.975 0,05%

2 Bà Phạm Thị Vân Hà Thành viên BKS 5.800 0,04%

3 Ông Hồ Nam Phong Thành viên BKS 17.768 0,12% Thành viên
 Ban Kiểm soát

Năm sinh: 16/09/1982
Nơi sinh: Hà Nội	
Quốc tịch: Việt Nam	
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 5.800 cổ phần chiếm 
0,04% VĐL
Quá trình công tác:

Bà PHẠM THỊ VÂN HÀ

2006 - 2011
Chuyên viên phòng Thị trường Nhật Bản CTCP Hợp 
tác Lao động và TM

2011 - 2020 Chuyên viên Ban TCKT Tập đoàn Dệt May Việt Nam

04/2018 - nay Thành viên Ban kiểm soát CTCP Dệt May Huế

2020 - nay Chuyên viên Ban THPC Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Thành viên
 Ban Kiểm soát
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Phó Tổng Giám đốc

Giám đốc điều hành

Ông NGUYỄN VĂN PHONG  - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Đã trình bày ở mục lý lịch Thành viên HĐQT
Ông Hồ Ngọc Lan - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Đã trình bày ở mục lý lịch Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Hồng Liên  - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
Đã trình bày ở mục lý lịch Thành viên HĐQT

Năm sinh: 02/07/1974
Nơi sinh: Quảng Bình	
Quốc tịch: Việt Nam	
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điện tử viễn thông

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: Không
Quá trình công tác:

Năm sinh: 20/09/1965
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế	
Quốc tịch: Việt Nam	
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 43.017 cổ phần chiếm 
0,28% VĐL
Quá trình công tác:

Ông LÊ HỒNG QUÂN

Ông NGUYỄN TIẾN HẬU

04/1996 - 02/2003 Công tác tại CTCP Dệt May Huế

03/2003 - 03/2010 Công tác tại CTCP Sợi Phú Bài

01/2010 - 08/2010 Trưởng phòng Kỹ thuật ĐHSX CTCP Sợi Phú Bài

09/2010 - 11/2012 Giám đốc phụ trách Dây chuyền 1 – CTCP Sợi Phú Bài

12/2012 - 06/2022 Phó Tổng Giám đốc CTCP Sợi Phú Bài

2013 - 08/2016 Giám đốc Chi nhánh nhà máy Sợi Phú Xuyên

07/2022 - nay Phó Tổng Giám đốc CTCP Dệt May Huế

12/1988 - 12/1989 Tổ trưởng sản xuất, phân xưởng sợi, Nhà máy Sợi Huế

01/1990 - 03/1994 Trưởng ca, phân xưởng Sợi, Nhà máy Sợi Huế

04/1994 - 12/1999 Quản đốc phân xưởng nhà máy Sợi, Công ty Dệt Huế

01/2000 - 12/2002 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CTCP Dệt may Huế

01/2003 - 12/2014 Phó phòng Tổ chức - Hành chính CTCP Dệt may Huế

01/2015 - 03/2018 Trưởng phòng Nhân sự CTCP Dệt may Huế

4/2018 - nay Giám đốc Điều hành CTCP Dệt may Huế

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Nguyễn Văn Phong Thành viên HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc

63.162 0,41%

2 Ông Hồ Ngọc Lan Thành viên HĐQT kiêm 
Phó Tổng Giám đốc

58.874 0,39%

3 Ông Lê Hồng Quân Phó Tổng Giám đốc - -

4 Ông Nguyễn Tiến Hậu Giám đốc điều hành 43.017 0,28%

5 Bà Nguyễn Hồng Liên Thành viên HĐQT kiêm 
Giám đốc điều hành

37.263 0,24%

6 Ông Đào Văn Tư Giám đốc điều hành  31.031 0,20%

7 Bà Trần Thị Thuấn Giám đốc điều hành  17.768 0,12%

8 Ông Nguyễn Bá Khánh Tùng Giám đốc điều hành  16.588 0,11%

9 Bà Nguyễn Khánh Chi Kế toán trưởng  29.526 0,19%

LÝ LỊCH THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH
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Giám đốc điều hành

Năm sinh: 20/10/1970
Nơi sinh: Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Cao đẳng May
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  31.031 cổ phần chiếm 
0,20% VĐL
Quá trình công tác:

Năm sinh: 10/10/1972
Nơi sinh: Quảng Bình
Quốc tịch: Việt Nam	
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 17.768 ổ phần chiếm 
0,12% VĐL
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Cao đẳng May
Quá trình công tác:

Ông ĐÀO VĂN TƯ Bà TRẦN THỊ THUẤN

12/1999 - 12/2001
Nhân viên phụ trách kỹ thuật nhà máy May – Công ty 
Dệt May Huế

01/2002 - 12/2004 Chuyền trưởng chuyền may – Công ty Dệt May Huế

01/2005 - 12/2007
Tổ trưởng Tổ kỹ thuật nhà máy May – CTCP Dệt May 
Huế

01/2008 - 12/2008 Tổ trưởng Tổ KCS nhà máy May – CTCP Dệt May Huế

01/2009 - 05/2013 Nhân viên phòng QLCL – CTCP Dệt May Huế

06/2013 - 08/2014 Phó phòng QLCL – CTCP Dệt May Huế

09/2014 - 12/2017 Giám đốc nhà máy May 2 – CTCP Dệt May Huế

01/2018 - 09/2018
Phó Giám đốc CN Quảng Bình kiếm GĐ nhà máy May 
Quảng Bình

10/2018 - 09/2021 Giám đốc nhà máy May 2 – CTCP Dệt May Huế

10/2021 - nay Giám đốc Điều hành – CTCP Dệt May Huế

1990 - 1993 Văn thư Nhà máy Dệt Huế

1994 - 1998 Đi học tại trường Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định

1998 - 2002 Cán bộ kỹ thuật nhà máy May – Công ty Dệt May Huế

2003 - 2009
Tổ trưởng Tổ Công nghệ nhà máy May – CTCP Dệt 
May Huế

2010 - 2013 Phó Giám đốc nhà máy May – CTCP Dệt May Huế

2014 - 2016 Phó phòng Quản lý Chất lượng – CTCP Dệt May Huế

2017 - 2018
Trưởng phòng Quản lý Chất lượng – CTCP Dệt May 
Huế

2018 - 2019
TP Quản lý Chất lượng kiêm Giám đốc nhà máy May 
2 – CTCP Dệt May Huế

2020 - nay Giám đốc nhà máy May 1 – CTCP Dệt May Huế

07/2022 - nay Giám đốc Điều hành CTCP Dệt May Huế

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Giám đốc điều hành

Năm sinh: 30/06/1986
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quốc tịch: Việt Nam	
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 16.588 cổ phần chiếm 
0,11% VĐL
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:

Ông NGUYỄN BÁ 
        KHÁNH TÙNG

12/2012 - 08/2014 Chuyên viên điều độ nhà máy May CTCP Dệt May Huế

09/2014 - 07/2018 Phó Giám đốc nhà máy May 1 – CTCP Dệt May Huế

08/2018 - 12/2028
Phó Giám đốc Phụ trách nhà máy May 1 CTCP Dệt 
May Huế

01/2019 - 06/2020 Giám đốc nhà máy May 1 CTCP Dệt May Huế

03/2019 - nay Giám đốc Chi nhánh Quảng Bình CTCP Dệt May Huế

07/2022 - nay Giám đốc điều hành CTCP Dệt May Huế

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Giám đốc điều hành

Kế toán trưởng

Năm sinh: 16/12/1982
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quốc tịch: Việt Nam	
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 29.526 cổ phần chiếm 
0,19% VĐL
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:

Bà NGUYỄN KHÁNH CHI

03/2005 - 11/2011
Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán CTCP Dệt May 
Huế

12/2011 - 09/2019 Phó Phòng Tài chính Kế toán CTCP Dệt May Huế

10/2019 - 01/2020 Trưởng Phòng Tài chính Kế toán CTCP Dệt May Huế

02/2020 - nay Kế toán trưởng CTCP Dệt May Huế

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

LÝ LỊCH THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH
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DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Lê Công An Giám đốc điều hành 24/03/2018 01/07/2022

2 Ông Lê Hồng Quân Phó Tổng Giám đốc 01/07/2022 -

3 Bà Trần Thị Thuấn Giám đốc điều hành 01/07/2022 -

4 Ông Nguyễn Bá Khánh Tùng Giám đốc điều hành 01/07/2022 -

STT Tính chất phân loại 31/12/2021 31/12/2022 Tỷ lệ

A Theo trình độ 4.939 4.732 96%

1 Đại học, trên Đại học 289 289 100%

2 Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp 155 91 59%

3 Công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông 4.495 4.352 97%

B Theo đối tượng lao động 4.939 4.732 96%

1 Lao động trực tiếp 4.643  4.401 95%

2 Lao động gián tiếp 296  331 112%

C Theo giới tính 4.939 4.732 96%

1 Nam 1.433 1.368 95%

2 Nữ 3.506 3.364 96%
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NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH
NGHÀNH SỢI

- Trang thiết bị được nhập khẩu từ Đức, 
Thuỵ Sĩ, Nhật Bản

- Gần 47.000 cọc sợi                         

- Sản lượng hàng năm: 10.500 tấn sợi

NGÀNH DỆT NHUỘM
- Trang thiết bị được nhập khẩu từ EU, 
Đài Loan, Nhật Bản

- Sản lượng hàng năm: 1.500 tấn vải các 
loại Filament, TC, Cotton

NGÀNH MAY
- Trên 80% là thiết bị tự động được nhập khẩu 
từ Đài Loan, Nhật, Đức,...

- Với 5 nhà máy May và 82 chuyền may

- Sản phẩm chính là áo Polo-Shirt, T-Shirt, Jack-
et, quần áo thể thao, quần áo trẻ em,...
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02
Báo cáo hoạt động và đánh giá của HĐQT	

Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát	

Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành

Báo cáo quản trị rủi ro

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM	

1

2

3

4



Bà LÊ THỊ KHÊ 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị 
công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và tình hình thực tế của Công ty, năm 2022, Hội đồng Quản 
trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản triển khai các Nghị quyết, Quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Trong quá trình hoạt động Hội đồng Quản trị luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách; tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, được tiến hành hàng quý. Các Nghị 
quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập 
trung trí tuệ của các thành viên HĐQT, phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Các thành viên chủ chốt của Ban Điều hành và Ban iểm soát được mời tham dự tại các phiên họp của Hội đồng quản 
trị được tổ chức trực tiếp, trực tuyến hoặc nhận được đầy đủ tài liệu đối với các trường hợp lấy ý kiến thành viên HĐQT 
bằng văn bản.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ Số buối họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

1 Ông Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT 04 100%

2 Ông Nguyễn Bá Quang Thành viên HĐQT 04 100%

3 Ông Nguyễn Văn Phong Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 04 100%

4 Ông Hồ Ngọc Lan Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 04 100%

5 Bà Nguyễn Hồng Liên Thành viên HĐQT kiêm GĐĐH 04 100%

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: 
Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một cán bộ làm Thư ký Hội đồng 
quản trị; Khi cần thiết Hội đồng quản trị sử dụng các cán bộ quản lý Công ty để giúp việc cho Hội đồng quản trị.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung Tỷ lệ 
thông qua

1
Nghị quyết 105/

NQ-HĐQT
19/01/2022

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế 
hoạch năm 2022

100%

2
Nghị quyết 179/

NQ-HĐQT
14/02/2021 Thành lập phòng Công nghệ thông tin. 100%

3
Nghị quyết 196/

QĐ-HĐQT
25/02/2022

Thời gian cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự 
ĐHĐCĐ thuờng niên năm 2022

100%

4
Nghị quyết 197/

NQ-HĐQT
25/02/2022

Thông qua việc triển khai dự án đầu tư chiều sâu thay thế 
thiết bị sợi năm 2022

100%

5
Quyết định 241/

QĐ-HĐQT
18/03/2022 Quyết định ban hành Khung lương Ban Điều hành Công ty 100%

6
Quyết định 242/

QĐ-HĐQT
18/03/2022 Quyết định mức lương Ban Điều hành Công ty 100%

7
Nghị quyết 301/

NQ-HĐQT
14/04/2022

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I và kế hoạch 
nhiệm vụ quý II

100%

8
Nghị quyết 302/

NQ-HĐQT
14/04/2022

Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên

100%

9
Nghị quyết 303/

NQ-HĐQT
14/04/2022

Thông qua việc khen thưởng các thành viên HĐQT, Ban 
Điều hành, Ban kiếm soát Công ty

100%

10
Nghị quyết 304/

NQ- HĐQT
14/04/2022

Thông qua chủ trương bổ sung thành viên Ban Điều hành 
Công ty

100%

11
Nghị quyết 418/

NQ-HĐQT
17/05/2022

Thông qua việc triển khai phương án phát hành cô phiếu 
chi trả cổ tức năm 2021

100%

12
Nghị quyết 419/

NQ-HĐQT
17/05/2022 Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 100%

13
Nghị quyết 482/

NQ-HĐQT
01/06/2022

Thông qua thời gian cuối cùng chốt danh sách chi trả cố 
tức năm 2021

100%

14
Nghị quyết 526/

NQ-HĐQT
14/06/2022 Triển khai bổ sung các dự án đầu tư trong năm 2022 100%

15
Nghị quyết 533/

QĐ-HĐQT
15/06/2022

Triển khai dự án đầu tư xây dựng Hồ chỉ thị sinh học môi 
trường

100%
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Số Nghị quyết Ngày vNội dung Tỷ lệ 
thông qua

16
Nghị quyết 535/

NQ-HĐQT
15/06/2022

Thông qua chuyên đôi loại cổ phiêu từ hạn chế chuyên 
nhượng sang chuyển nhượng tự do

100%

17
Quyết định 545/

QĐ-HĐQT
21/06/2022

Quyết định phê duyệt triển khai dự án đầu tư chiều sâu thiết 
bị may 2022

100%

18
Quyết định 567, 
568/QĐ-HĐQT

27/06/2022 Quyết định bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành Công ty 100%

19
Quyết định 592/

QĐ-HĐQT
01/07/2022

Quyết định đổi tên phòng Kinh doanh thành phòng Kinh 
doanh Sợi

100%

20
Nghị quyết 700/

NQ-HĐQT
20/07/2022

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và 
kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

100%

21
Nghị quyết 720/

NQ- HĐQT
25/07/2022

Thông qua hợp đồng nguyên tắc việc thuê đất tại khu Công 
nghiệp Phú Bài

100%

22
Nghị quyết 1038/

NQ-HĐQT
21/10/2022

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và 
kế hoạch nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

100%

23
Quyết định 1042/

QĐ-HĐQT
22/10/2022 Ban hành quy chế hoa hồng môi giới, đại lý 100%

24
Nghị quyết 1179/

NQ-HĐQT
28/11/2022 Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng BIDV 100%

25
Quyết định 1288/

QĐ-HĐQT
23/12/2022

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án “Mua nhà xưởng, 
máy móc thiết bị hiện có tại Nhà máy May Quảng Bình của 
Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt May miền Bắc - Vinatex”

100%

HĐQT họp tổng kết đánh giá kết quả SXKD 2022 & Phương hướng nhiệm vụ 2023
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ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2022 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

STT Chỉ tiêu ĐVT KH2022 TH2022 TH2022/
KH2022

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng  1.860  2.057 110,59%

2 Lợi nhuận kế toán trước thuế Tỷ đồng  120  170,6v  142,17%

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý nhằm 
chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ SXKD do Đại hội đồng cổ đông 
đề ra.

Bên cạnh các chỉ tiêu về phát triển kinh doanh, Hội đồng quản trị cũng luôn có trách nhiệm giám sát, thúc đẩy các 
hoạt động liên quan đến môi trường, đóng góp xã hội, nhằm hướng đến một sự phát triển toàn diện và bền vững 
của Công ty trong dài hạn.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành Công ty, trong điều kiện khó khăn đã hoàn thành 
nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Các thành viên trong Ban Điều hành đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có 

nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc 

điều hành và định kỳ tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc 

và giao kế hoạch công việc kỳ tới.

Ban Đviều hành đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh 

nghiệp, quy định của pháp luật; không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; quan tâm và không ngừng nâng cao chất 

lượng cán bộ quản lý của Công ty. 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2022

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2023

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.932

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 120

3 Tỷ lệ chia cổ tức 30%

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023:

Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ theo quy định để nghe các báo cáo, kiến nghị của Ban điều hành, báo cáo 
của Ban kiểm soát, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách… trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty.

Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội 
đồng quản trị, việc tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các Quy chế nội bộ của Công ty. Tổ chức các 
phiên họp đột xuất để giải quyết các công việc phát sinh theo thẩm quyền của HĐQT được quy định trong Điều lệ 
hoạt động của Công ty.

Chỉ đạo Ban Điều hành tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng; đầu tư mở rộng quy mô sản 
xuất và đầu tư chiều sâu thiết bị theo hướng tự động hóa cao, công nghệ xanh, năng lượng sạch; tích cực quản 
trị dòng tiền, giảm thiểu rủi ro tài chính, xây dựng giải pháp, chiến lược nguồn tài chính cho công tác đầu tư chiều 
sâu và đào tạo nguồn nhân lực.

Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương án phát 
hành cổ phiếu tăng vốn trong năm 2023.

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 
chủ yếu sau:

Tiền lương và thù lao của HĐQT thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2022.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên BKS Chức vụ
Số buổi họp 

BKS tham dự
Tỷ lệ tham dự họp

1 Bà Phan Nữ Quỳnh Anh Trưởng BKS 02 100%

2 Ông Hồ Nam Phong Thành viên BKS 02 100%

3 Bà Phạm Vân Hà Thành viên BKS 02 100%

Các cuộc họp Ban kiểm soát

Hoạt động của Ban Kiểm soát

Hoạt động giám sát đối với HĐQT

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành:

Hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành:

Trong năm Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban Điều 
hành Công ty.

Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, hội ý để nắm bắt tình hình, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Điều 
hành nhằm tăng cường giám sát, bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông.

Cử đại diện tham dự các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty, các chủ trương đầu tư 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, công tác quản lý nguồn vốn, thu hồi công nợ.

Thẩm định báo cáo tài chính mỗi quý, báo cáo tài chính năm.

Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban Điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh, việc thu thập thông tin cũng như tài liệu phục vụ công tác giám sátv

Ban Điều hành đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 
các nghị quyết HĐQT, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật. 

Ban Điều hành rất chú trọng đến việc quy hoạch và đào tạo cho đội ngũ quản lý kế cận, cán bộ trẻ. Thường xuyên tổ 
chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện bố trí, sắp xếp, sàn lọc, xây dựng đội 
ngũ cán bộ quản lý với tinh thần làm việc tốt nhất vì mục tiêu chung của Công ty. 

Bên cạnh đó, Ban Điều hành đã xây dựng cơ chế lương thưởng gắn liền với hiệu quả công việc, giúp tạo động lực thúc 
đẩy năng suất làm việc, tăng hiệu quả SXKD, người lao động an tâm gắn bó với Công ty.

Với những sự thay đổi tích cực trong hoạt đồng điều hành, quản lý, Tổng Giám đốc đã thực hiện việc trao quyền cho 
Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và thực hiện giám sát hoạt động thông qua chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần 
hoặc đột xuất. Thông qua việc trao quyền và uỷ quyền đã tạo niềm tin cho cấp dưới, đã giúp đội ngũ quản lý cấp trung 
có thêm cơ hội và động lực để nâng cao năng lực, thể hiện bản thân, chủ động trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ và nhiều phiên họp lấy ý kiến khác, bám sát các chủ 
trương của ĐHĐCĐ để cùng thống nhất ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến định hướng phát triển cùng 
các giải pháp kinh doanh, đầu tư của Công ty nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị cũng thường xuyên chỉ đạo, sâu sát tình hình và hỗ trợ Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện 
nghị quyết ĐHĐCĐ. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành đúng thẩm quyền, kịp thời, 
đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động công bố thông tin của Công ty đã được thực hiện đầy đủ và tuân thủ quy định của pháp luật.

Tiền lương và thù lao Ban Kiểm soát năm 2022:

Tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua tại 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU 
HÀNH CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
NĂM 2022:

STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2021 KH 2022 TH 2022 TH 2022/ 
TH 2021

TH 2022/ 
KH 2022 

I Sản phẩm chủ yếu

1 Sợi các loại (quy đổi Ne 30) Tấn  10.016  10.500  9.970 99,54% 94,95%

2 Vải dệt kim Tấn  992  800  1.260 127,02% 157,50%

3 Sản phẩm may
Ngàn 
chiếc

 27.511  27.250  24.664 89,65% 90,51%

II Giá trị SXCN Tỷ đồng  1.814  1.830  1.986 109,48% 108,52%

III Doanh thu Tỷ đồng  1.885  1.860  2.057 109,12% 110,59%

1 Sợi Tỷ đồng  696  720  762 109,48% 105,83%

2 May Tỷ đồng  1.103  1.100  1.218 110,34% 110,64%

3
Khác (bao gồm Doanh thu 
cửa hàng và tài chính)

Tỷ đồng  86  40  77 89,53% 192,50%

V Kim ngạch XK tính đủ Tr. USD  143  133  131 91,61% 98,50%

1 Sợi (kể cả KDTM) Tr. USD  27  28  28 103,70% 100,00%

2 May Tr. USD  116  105  103 88,79% 98,10%

VII Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng  142  120  171 120,14% 142,17%

VIII Nộp ngân sách Tỷ đồng  36  32  57 158,33% 178,13%

Về công tác thị trường: Mặc dù tình hình thị trường hết 
sức khó khăn trong những tháng cuối năm 2022 nhưng 
phòng Kinh doanh Sợi và các phòng Thị trường May đã 
tích cực khai thác thị trường, tìm kiếm đơn hàng để duy 
trì sản xuất cho ngành Sợi, ngành Dệt Nhuộm và ngành 
May, đảm bảo nâng cao hiệu quả, ổn định việc làm, thu 
nhập cho người lao động. 

Về công tác quản trị sản xuất: Các nhà máy đã thực 
hiện tốt hoạt động sản xuất, nâng cao năng suất lao 
động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, quản trị tốt chi phí, 
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
Công ty, chất lượng sản phẩm của Công ty luôn ổn định, 
được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao. 

Về công tác tài chính: Công ty luôn đảm bảo đủ nguồn 
vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, tăng 
quy mô vốn điều lệ lên 152 tỷ đồng, nghiên cứu sử dụng 
các chỉ số Z-score đánh giá sức khoẻ tài chính, cảnh 
báo rủi ro. Đồng thời, xây dựng kế hoạch vốn linh hoạt, 
đảm bảo khả năng thanh toán, an toàn tài chính, nâng 
cấp các báo cáo quản trị theo ngành.

Về công tác nguồn nhân lực:

•	 Lao động bình quân năm 2022 là 4.802 người, giảm 45 người so với năm 2021.

•	 Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm 03 cán bộ Lãnh đạo và 12 Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc, đồng thời, thành 
lập phòng Công nghệ Thông tin, đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị và hoàn thành các mục tiêu sản xuất 
kinh doanh của Công ty.

•	 Tổ chức được các khóa đào tạo Phương pháp thay đổi tư duy Lãnh đạo và quản lý (86 cán bộ Lãnh đạo, quản lý), 
Tài năng trẻ - Young Talent (32 cán bộ trẻ dưới 35 tuổi), Lãnh đạo mới bổ nhiệm (06 Lãnh đạo), Giám đốc Xí nghiệp 
Dệt May thành viên khoá VII (37 cán bộ quản lý, cán bộ trong quy hoạch) và các khoá đào tạo cập nhật tiêu chuẩn 
khách hàng, cập nhật kiến thức ATVSTP, ATVSLĐ, PCCC, an ninh, quy trình sản xuất Công ty.

•	 Thu nhập bình quân toàn Công ty đạt 9.368.000 đồng/người/tháng, tăng 9,6% so với thu nhập bình quân năm 2021.

Về công tác đầu tư: Công ty đã triển khai 14 dự án đầu 
tư (trong đó có 06 dự án đầu tư cho ngành May, 04 dự 
án đầu tư cho ngành Sợi và 04 dự án đầu tư cho PCCC, 
bảo vệ môi trường, văn phòng). Tổng mức đầu tư của 
các dự án là 565 tỷ đồng. Số tiền giải ngân trong năm 
2022 là 151 tỷ đồng.
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CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 2022/2021

  Chi phí nguyên vật liệu 825.871.470.788 944.694.164.843 114,39%

  Chi phí nhân công 641.161.173.441 675.294.827.694 105,32%

  Chi phí khấu hao 53.750.761.353 56.013.199.085 104,21%

  Chi phí dịch vụ mua ngoài 161.191.437.215 166.461.358.890 103,27%

  Chi phí khác 34.269.404.743 43.477.144.333 126,87%

Cộng 1.716.244.247.540 1.885.940.694.845 109,89%

Lĩnh vực sợi

Năm 2022, tổng sản lượng ghi nhận là 9.970 tấn sợi Ne30, đạt 95% kế hoạch năm và giảm 7% so với cùng kỳ. 
Hoạt động sản xuất kinh doanh mảng sợi của Công ty đạt kết quả tốt giai đoạn 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, 
ngành Sợi trong 6 tháng cuối năm bị tác động mạnh bởi nhu cầu thấp của thị trường, giá bông biến động, giá 
sợi giảm mạnh, tồn kho cao, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.
Năng suất lao động bình quân đạt 86 kg sợi Ne30/công, tăng 16,7% so với bình quân năm 2021. Và đặc biệt, 
100% sợi sản xuất của Công ty đều đạt loại I. Trong năm, Công ty bổ sung, thay thế một số thiết bị giúp tăng 
năng suất lao động và ổn định chất lượng. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện một số giải pháp giúp tiết kiệm chi 
phí, tạo điều kiện cho công tác bán hàng.

Lĩnh vực Dệt nhuộn

Tổng sản lượng vải dệt nhuộm trong năm của Công ty đạt 1.260 tấn, vượt 57,50% so với kế hoạch đề ra, tăng 
27,02% so với năm 2021. Chất lượng duy trì ở mức cao, ghi nhận đến 98,8% là thành phẩm loại A. 

Lĩnh vực May

Tổng doanh thu năm 2022 ghi nhận 1.217 tỷ đồng, đạt 110,64% so với KH và 110,34% so với năm trước. Tuy 
vậy, đơn hàng, thị trường ngành May trong những tháng cuối năm gặp nhiều khó khăn do tác động của suy thoái 
kinh tế, cầu dệt may giảm.

ĐVT: Đồng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN 
ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
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Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 % 2022/2021

Tổng giá trị tài sản  931.077.908.376  1.158.364.160.536 124,41%

Doanh thu thuần 1.858.867.600.535  2.010.435.477.164 108,15%

Giá vốn hàng bán 1.707.182.782.119  1.707.182.782.119 109,21%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh  138.757.633.947  169.435.663.812 122,11%

Lợi nhuận khác  2.984.401.372  1.170.050.902 39,21%

Lợi nhuận trước thuế  141.742.035.319  170.605.714.714 120,36%

Lợi nhuận sau thuế  112.530.772.029  137.777.539.923 122,44%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 60% Dự kiến 72% -

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021 Năm 2022

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,28 1,28

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,66 0,61

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 67,74 64,79

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 210,02 183,97

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 6,08 4,73

Vòng quay tổng tài sản Vòng 2,42 2,36

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 6,05 6,85

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình 
quân (ROAE)

% 45,44 38,91

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
(ROAA)

% 14,68 16,15

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ 
Doanh thu thuần

% 7,46 8,43

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT: đồng CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU
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Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Với tình hình suy giảm sức tiêu thụ hàng dệt may 
trên toàn cầu vào giai đoạn nửa cuối năm 2022, hiệu 
quả hoạt động kinh doanh của Công ty vì thế cũng 
bị ảnh hưởng. Tuy vậy, tổng quan cả năm 2022 thì 
Công ty vẫn ghi nhận kết quả tốt. Lợi nhuận sau thuế 
của Công ty ghi nhận 137.777,54 triệu đồng, tăng 
trưởng 22,44% so với năm 2021. Hệ số ROS và 
ROAA tăng nhẹ so với năm trước, ghi nhận lần lượt 
là 6,51% và 15,34% năm 2022. Riêng Hệ số ROAE 
thì lại ghi nhận giảm 6,53%, từ 45,44% xuống còn 
38,91% năm nay. Nguyên nhân đến từ việc Vốn chủ 
sở hữu của Công ty tăng mạnh vào cuối kỳ, với mức 
tăng 33,51%, từ 300.330,44 triệu đồng đầu kỳ lên 
thành 407.912,29 triệu đồng cuối năm nay.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Đối với các chỉ tiêu về năng lực hoạt động, trong khi Vòng 
quay Tổng tài sản không quá nhiều thay đổi, thì Vòng 
quay Hàng tồn kho ghi nhận sự sụt giảm khá mạnh, từ 
6,08 vòng năm 2021 xuống còn 4,73 vòng năm nay. Giá 
vốn hàng bán năm nay ghi nhận tăng so với năm trước, 
từ 1.563.217,14 triệu đồng lên 1.707.182,78 triệu đồng 
năm nay, tương ứng tăng 9,21%. Trong khi đó, Hàng tồn 
kho tăng đến 28,91%, lên mức 406.806,76 triệu đồng cuối 
năm nay. Tình hình hoạt động kinh doanh và xuất khẩu 
của Công ty gặp nhiều khó khăn giai đoạn cuối năm, thị 
trường tiêu thụ giảm sức mua, việc tồn ứ hàng tồn kho 
vì thế cũng là điều khó tránh khỏi. Đây là nguyên nhân 
chính cho sự giảm Vòng quay Hàng tồn kho của Công ty.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Tình hình về khả năng thanh toán của Công ty trong năm 
vừa qua không có nhiều sự thay đổi. Hệ số thanh toán 
ngắn hạn của Công ty giữ nguyên như năm trước với 
1,28 lần. Hệ số thanh toán nhanh thì có sự giảm nhẹ từ 
0,66 lần xuống 0,61 lần. Trong năm, Tài sản ngắn hạn và 
Nợ ngắn hạn của Công ty đều tăng trưởng với mức tăng 
tương đương, trong khi Hàng tồn kho lại có tốc độ tăng 
mạnh hơn. Cụ thể, Tài sản ngắn hạn hạn đã tăng 17,60% 
lên mức 775.211,40 triệu đồng vào cuối năm và Nợ ngắn 
hạn tăng 16,83%, lên mức 603.899,57 triệu đồng. Trong 
khi đó, Hàng tồn kho tăng mạnh từ 315.566,76 triệu đồng 
cuối năm 2021 lên thành 406.806,76 triệu đồng cuối năm 
nay, tương ứng tăng 28,91%.

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn ghi nhận sự giảm so với năm 
trước. Cụ thể, Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản năm 2022 
giảm nhẹ còn 64,79%, tương ứng giảm 2,95% so với 
năm trước. Hệ số Nợ phải trả/Vốn Chủ sở hữu giảm từ 
210,02% năm 2021 xuống còn 183,97% năm nay, ghi 
nhận giảm tương ứng 26,05%. Năm qua, việc giữ lại lợi 
nhuận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thay vì 
trả hết cổ tức bằng tiền cộng với kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh thuận lợi đã giúp Vốn chủ sở hữu của 
Công ty tăng mạnh, từ 300.330,44 triệu đồng cuối năm 
trước lên 407.912,29 triệu đồng cuối năm nay, tương 
ứng tăng 35,82%

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Chỉ tiêu

31/12/2021 31/12/2022
TH 2022/
 TH 2021Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn  659.203.131.259 70,80%  775.211.399.015 66,92% 117,60%

Tài sản dài hạn  271.874.777.117 29,20%  383.152.761.521 33,08% 140,93%

Tổng tài sản  931.077.908.376 100,00%  1.158.364.160.536 100,00% 124,41%

Chỉ tiêu

31/12/2021 31/12/2022
TH 2022/
 TH 2021Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn  516.909.485.268 81,95%  603.899.574.369 80,47% 116,83%

Nợ dài hạn  113.837.986.810 18,05%  146.552.300.464 19,53% 128,74%

Tổng Nợ phải trả  630.747.472.078 100,00%  750.451.874.833 100,00% 118,98%

ĐVT: đồng ĐVT: đồng

ĐVT: đồng

ĐVT: đồng

Là một doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, Tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng 
lớn trong cơ cấu tài sản của Công ty. Tại ngày 31/12/2022, Tài sản ngắn hạn chiếm 66,92% Tổng tài sản của Công ty 
và Tài sản dài hạn chiếm 33,08% Tổng tài sản. Hết năm, Tổng tài sản Công ty ghi nhận tăng trưởng 24,41% so với hồi 
đầu kỳ, tương ứng 1.158.364,16 triệu đồng. Trong đó, đóng góp lớn đến từ tăng trưởng Tài sản dài hạn, với mức tăng 
lên đến hơn 40,93%, tương ứng 383.152,76 triệu đồng ghi nhận vào cuối năm. Trong năm, việc thực hiện đầu tư xây 
dựng, mở rộng các nhà máy đã giúp tài sản dài hạn Công ty tăng mạnh. Tài sản cố định vì thế cũng tăng 21,08%, lên 
mức 302.149,23 triệu đồng vào cuối năm. Bên cạnh đó, khoản mục Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng ghi nhận 
37.575,17 triệu đồng vào cuối kỳ từ con số 3.355,25 triệu đồng hồi đầu năm.

Cơ cấu Nợ phải trả của Công ty cho thấy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu được tài trợ bởi Nợ ngắn 
hạn. Năm 2022, tỷ trọng Nợ ngắn hạn chiếm 80,47% Tổng Nợ phải trả của Công ty. Tổng Nợ phải trả của Công ty vào 
cuối năm 2022 ghi nhận là 750.444,10 triệu đồng, tăng 18,98% so với đầu kỳ. Trong đó, Nợ ngắn hạn tăng 16,83% và 
Nợ dài hạn tăng 28,74%. Sự tăng trưởng của Nợ ngắn hạn và Nợ dài hạn đến đến từ việc gia tăng vay nợ trong năm. 
Trong đó, các khoản vay ngắn hạn ghi nhận mức tăng đến 88,04%, tương ứng tăng từ 153.289,61 triệu đồng cuối năm 
2021 lên 288.244,11 triệu đồng cuối năm nay. Còn Nợ dài hạn đều được cấu thành từ khoản vay dài hạn tại các Ngân 
hàng. Việc gia tăng các khoản vay trong năm của Công ty cũng mang lại áp lực về chi phí tài chính trong bối cảnh lãi 
suất đang tăng cao như hiện nay.

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/
Nguyên giá

Nhà cửa 291.311.861.194 123.291.606.307 42,32%

Máy móc, thiết bị 677.978.514.779 160.447.614.349 23,67%

Phương tiện vận chuyển 25.676.179.678 8.105.982.464 31,57%

Thiết bị quản lý 10.688.205.373 1.650.998.583 15,45%

TSCĐ hữu hình khác 9.468.229.110 8.486.502.632 89,63%

Cộng 1.015.052.990.134 301.982.704.335 29,75%

Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/
Nguyên giá

Phần mềm máy tính          2.616.307.810            166.529.750 6,37%

Cộng          2.616.307.810            166.529.750 6,37%

Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định vô hình
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP NĂM 2023

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2023

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.932

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 120

3 Tổng khấu hao trích trong năm Tỷ đồng 72

4 Kim ngạch xuất khẩu tính đủ Triệu USD 130,5

5 Các sản phẩm chủ yếu

- Sản lượng sợi (Ne30) Tấn 10.440

- Sản lượng vải Tấn 1.260

- Sản phẩm may Triệu sản phẩm 25,1

6 Thu nhập bình quân Đồng/người/tháng 9.260.000

CÁC CHỈ TIÊU SXKD

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Về công tác hệ thống

Trong năm 2022, Công ty đã tiếp đón 27 đợt đánh giá 
chính thức từ khách hàng (gồm 06 đợt đánh hệ thống 
QLCL, 15 đợt đánh giá hệ thống TNvXH, 02 đợt đánh 
giá hệ thống an ninh và 04 đợt đánh giá hệ thống quản 
lý môi trường), các cuộc đánh giá đều đạt kết quả tốt, 
qua đó góp phần đảm bảo thuận lợi cho công tác đơn 
hàng; các hệ thống quản lý của Công ty được cải tiến 
liên tục phù hợp với tình hình, hoạt động thực tế của 
các đơn vị, đã tổ chức 02 đợt đánh giá nội bộ vào tháng 
7 và tháng 10 để tiếp tục tìm kiếm các điểm cần cải tiến 
trong toàn hệ thống nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả 
hoạt động của các hệ thống quản lý tại các đơn vị.

1. Lĩnh vực Sợi

a) Duy trì thị trường, thâm nhập và tăng sản lượng xuất bán tại các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippine, Malaysia, 
phát triển sản phẩm mới theo nhu cầu thị trường, phù hợp năng lực nhà máy.

b) Cập nhật thông tin liên tục, xây dựng các kịch bản điều hành sản xuất, kinh doanh từng tháng, quý.

c) Quản trị chi phí, khai thác tối đa thiết bị sau đầu tư, tăng NSLĐ, đảm bảo hiệu quả SXKD.

2. Lĩnh vực Dệt Nhuộm:

a) Nghiên cứu, phát triển thêm các mẫu vải mới với chất liệu mới phù hợp với thị hiếu, nhu cầu của thị trường để có 
thêm đơn hàng.

b) Tiếp tục tìm kiếm thêm đơn hàng gia công, tham gia các chuỗi cung ứng dệt may trong nước để huy động tối đa năng 
lực sản xuất của nhà máy, góp phần tăng hiệu quả cho Công ty.

c) Trang bị thêm một số thiết bị mới (stenter, máy pha màu tự động, máy dệt cổ Jacquard) cân đối năng lực dệt – nhuộm 
– hoàn tất.

d) Xây dựng phương án giải quyết triệt để tình trạng thiếu hơi, nhiệt phục vụ hoạt động sản xuất kéo dài từ năm 2022 
đến nay.

3. Lĩnh vực May:

a) Tổ chức tìm kiếm thêm thị trường mới, tránh rủi ro phụ thuộc vào một thị trường chính, chấp nhận các rủi ro có cân 
nhắc nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và hiệu quả SXKD Công ty.

b) Triển khai phương án di dời, ổn định sản xuất đối với nhà máy May 1 khi thực hiện dự án nhà máy may 3 tầng. 
c) Phát triển thêm khách hàng, thị trường ngách, tăng tỷ lệ FOB để tăng hiệu quả.

d) Ổn định chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ OQL < 2%, tỷ lệ trả lại chuyền < 5% để đảm bảo uy tín đối với khách hàng.

e) Tập trung tổ chức sản xuất, khai thác tối đa năng lực của các thiết bị đã được đầu tư nhằm nâng cao năng suất và 
sản lượng, góp phần tăng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

4. Lĩnh vực Nội chính – Tài chính:

a) Cải tiến phương án tiền lương, thưởng, cơ chế tạo động lực việc phù hợp với năng lực, đóng góp của cá nhân, đơn 
vị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu suất công việc.

b) Triển khai các khóa đào tạo cán bộ Lãnh đạo, quản lý, cán bộ quy hoạch, học kỳ II chương trình đào tạo Tài năng 
trẻ (Young Talent); xây dựng, triển khai các khóa đào tạo cán bộ quản lý cấp cơ sở, cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy.

c) Thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ tính hiệu lực của hệ thống.

d) Đánh giá, lựa chọn nhiều nhà cung ứng trong tất cả các lĩnh vực (thực phẩm, bảo hiểm, vận chuyển,…) để có sự 
phục vụ tối ưu.

e) Hoàn thiện các module phần mềm quản trị sản xuất ngành May; đánh giá hiệu quả triển khai phần mềm quản trị sản 
xuất ngành Sợi, đề xuất phương án khai thác tối ưu các tiện ích phần mềm; nghiên cứu triển khai các phần mềm quản 
trị Dệt Nhuộm và công tác văn phòng, thị trường, chuỗi cung ứng.

f) Xây dựng phương án tài chính, phương án huy động vốn phù hợp để đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD 
và công tác đầu tư; theo dõi sát sao nguồn tiền về để thu nợ kịp thời, tiết kiệm chi phí lãi vay.g) Tiếp tục xây dựng, phát 
huy và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp đến từng CBCNV để xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc và hội 
nhập với văn hóa toàn cầu

Về công tác chuyển đổi số

Công ty đã triển khai phần mềm quản trị sản xuất ngành Sợi giai đoạn I theo module chung của Tập đoàn; xây dựng 
và triển khai các module quản lý lao động, quản lý thiết bị, quản lý chất lượng thuộc phần mềm quản trị sản xuất ngành 
May tại các nhà máy May, các phần mềm quản lý báo cáo, phần mềm quản lý tài liệu phục vụ công tác hành chính, văn 
phòng.

Hoạt động kiểm soát nội bộ 

Trong năm 2022, Hoạt động kiểm soát nội bộ cũng đã mang 
đến những hiệu quả tích cực khi đã thực hiện kiểm tra, phát 
hiện được các rủi ro, sai sót trong hồ sơ các dự án và công 
tác quản lý số liệu tại các đơn vị, đề xuất các giải pháp khắc 
phục và kiểm soát kết quả khắc phục của các đơn vị.

Về công tác quản trị doanh nghiệp 

Công ty luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ 
và các quy định nội bộ trong quá trình hoạt động, nghiêm 
túc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành.
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RỦI RO PHÁP LUẬT

Trải qua một năm 2022 với 2 mảng sáng – tối khác 
nhau giữa 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm, với 
nền tảng quản trị doanh nghiệp phù hợp, trong đó có 
hoạt động quản trị rủi ro (QTRR), Công ty Cổ phần 
Dệt May Huế đã làm tốt công tác dự báo, kiểm soát 
được các biến động khó lường của thị trường, hoàn 
thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD Đại hội đồng cổ 
đông năm 2022 giao.

Năm 2022, hoạt động quản trị rủi ro của Công ty tập 
trung vào các nội dung chính sau:

- Chú trọng công tác dự báo sát với diễn biến tình 
hình kinh tế vĩ mô, diễn biến của thị trường để xây 
dựng các kịch bản sản xuất kinh doanh từng quý, 
cập nhật hàng tháng, đưa ra các giải pháp điều 
hành, quản lý kịp thời  để phòng tránh và giảm thiểu 
tác động rủi ro.

- Sử dụng chỉ số Z-score để đánh giá sức khoẻ tài 
chính, cảnh báo các rủi ro tài chính của Công ty và 
đưa ra các giải pháp quản lý phù hợp.

- Đẩy mạnh hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ, 
thực hiện kiểm tra, phát hiện được các rủi ro, sai sót 
trong hồ sơ các dự án và công tác quản lý số liệu tại 
các đơn vị, đề xuất các giải pháp khắc phục và kiểm 
soát kết quả khắc phục của các đơn vị.

- Thực hiện đánh giá rủi ro chi tiết cho tất cả các 
quá trình xuyên suốt trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra của 
các quá trình phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn của 
khách hàng, không để vấn đề chất lượng sản phẩm 
trở thành nguyên nhân để khách hàng huỷ đơn 
hàng trong điều kiện nhu cầu mặt hàng may mặc 
phổ thông giảm.

- Tổ chức đánh giá nội bộ 2 lần trong năm 2022 để 
rà soát lại toàn bộ các hoạt động của các đơn vị trực 
thuộc, phát hiện và khắc phục kịp thời những điểm 
không phù hợp của hệ thống.

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO 
NĂM 2022

KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ RỦI RO 
NĂM 2023

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO

- Tiếp tục triển khai và nâng cao hơn nữa chất 
lượng của công tác dự báo, cập nhật liên tục tình 
hình kinh tế, tình hình thị trường và giá cả của 
hàng hoá, nguyên phụ liệu liên quan đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng chương trình hành động liên quan đến 
phát triển bền vững, sản xuất xanh để giảm thiểu, 
phòng ngừa các rủi ro liên quan đến con người, 
môi trường, đảm bảo định hướng phát triển của 
Công ty phù hợp với xu hướng của thị trường, 
khách hàng chiến lược, nâng cao vị thế trong 
chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, sự tín nhiệm từ 
phía đối tác và khách hàng.

- Số hoá công tác quản trị rủi ro bằng cách nghiên 
cứu, phát triển module quản trị rủi ro cho phép 
liên kết số liệu sản xuất kinh doanh hằng ngày với 
bảng đánh giá rủi ro các quá trị, khẩu vị rủi ro của 
Công ty nhằm cảnh báo sớm những rủi ro phát 
sinh trong hoạt động hàng ngày.

Báo cáo thường niên 202255 56Công ty Cổ phần Dệt  May Huế



03
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG



CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, 
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

THÔNG TIN VỀ CỔ PHẦN DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN
Cổ phần: 

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 15.224.701 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.224.701 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

STT Loại cổ đông Số cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 877 15.217.633 99,95%

2 Cá nhân 871 3.923.406 25,77%

3 Tổ chức 6 11.294.227 74,18%

II Cổ đông nước ngoài 4 7.068 0,05%

1 Cá nhân 4 7.068 0,05%

2 Tổ chức - - -

III Cổ phiếu quỹ - - -

Tổng cộng (I+II+III) 881 15.224.701 100,00%

Thời điểm Vốn tăng thêm 
(đồng) Vốn điều lệ Hình thức tăng vốn Cơ quan chấp thuận

2005 - 30.000.000.000 Công ty thực hiện cổ phần hóa 
ĐHĐCĐ, Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tỉnh TT - Huế

2012 19.995.570.000 49.995.570.000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%;
Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15:7

ĐHĐCĐ, UBCKNN

2016 50.004.430.000 100.000.000.000

Chào bán phát hành cho cổ đông hiện 
hữu: 47.504.650.000 đồng;
Phát hành cổ phiếu theo chương trình 
lựa chọn cho người lao động (ESOP) 
2.499.780.000 đồng.

ĐHĐCĐ, UBCKNN

2021 5.000.000.000 105.000.000.000
Phát hành cổ phiếu theo chương trình 
lựa chọn cho người lao động (ESOP)

ĐHĐCĐ, UBCKNN

2022 47.247.010.000 152.247.010.000 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 45% ĐHĐCĐ, UBCKNN

STT Cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu

1 Tập đoàn Dệt may Việt Nam 9.265.244 60,68%

2 Công ty TNHH Tường Long 1.295.936 8,51%

                 Tổng cộng 10.561.180 69,19%

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

Các chứng khoán khác: Không

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan: không

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 5%

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Tại ngày 22/03/2023

Tại ngày 22/03/2023
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04
Môi trường và năng lượng

Chính sách liên quan đến người lao động

Hoạt động cộng đồng	

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG

1

2

3



MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG

TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

TUÂN THỦ LUẬT PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Công ty cổ phần Dệt may Huế hoạt động trong một lĩnh vực tác động rất lớn đến môi trường. Do đó, Công ty luôn ý 
thức được tầm quan trọng của việc bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với những yêu cầu về an toàn môi 
trường. Công ty luôn có các biện pháp kiểm soát chất lượng và quản lý tốt hơn về các sản phẩm từ khâu nguyên liệu 
đầu vào đến khâu sản xuất. Qua đó, Công ty luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, vừa phát triển được hoạt 
động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo công tác an toàn môi trường.

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Chỉ tiêu Đơn vị tính Theo thiết kế Mức sản xuất 
hiện tại

Sản phẩm sợi Ne:30 Tấn 13.200 9.970

Sản phẩm Nhuộm Tấn 1.250 1260

Sản phẩm May nghìn chiếc 21.500 25.910

NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ

Chỉ tiêu Đơn vị tính Lượng tiêu thụ

Than đá Tấn 33,2

Hơi mua ngoài Tấn 15.850

Nhiệt Tấn 695,2

Điện năng mua từ lưới điện kWh 37.103.558

•	 Nâng cao nhận thức của toàn thể CBCNV trong Công ty về nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, nâng 
cao ý thức tự giác tiết kiệm năng lượng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát 
triển kinh tế - xã hội bền vững.	

•	 Kêu gọi toàn thể CBCNV tiết kiệm chi phí sản xuất, sử dụng điện hợp lý đặc biệt là sử dụng điện thực sự 
hiệu quả vào giờ cao điểm.	

•	 Điều độ hợp lý dây chuyền, giảm thiểu tối đa vận hành máy công nghệ ở chế độ không tải và non tải. Đặc 
biệt là các phụ tải sản xuất ở nhà máy Sợi, nhà máy May, nhà máy Dệt nhuộm.	

•	 Tối ưu hoá việc bảo dưỡng máy móc thiết bị và thực hiện vào giờ cao điểm.	

•	 Vận hành hệ thống điều không thông gió hợp lý; tùy theo thời tiết, yêu cầu công nghệ để vận hành quạt 
hút, quạt đẩy 55 kW, 22 kW hợp lý. Hạn chế vận hành quạt hút, quạt đẩy 55 kW đặc biệt vào giờ cao 
điểm.	

•	 Bám sát phụ tải của các nhà máy để có yêu cầu, biện pháp giảm tải sản xuất vào giờ cao điểm và huy động 
tối đa công suất vào giờ thấp điểm.	

•	 Huy động công suất đầu máy tối đa vào giờ thấp điểm và giờ bình thường, đặc biệt là huy động hết công 
suất đầu máy vào ngày chủ nhật của nhà máy Sợi, nhà máy Dệt nhuộm. Rà soát, tối ưu hóa chế độ vận 
hành một số máy công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng.

•	 Bổ sung các băng gôn, khẩu hiệu tuyên truyền về sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả.

•	 Hằng năm Công ty đều xây dựng kế hoạch năm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năm 2022 đã 
thực hiện xong việc kiểm toán năng lượng theo thông tư 09/2012 TT-BCT.

•	 Công ty đầu tư bổ sung thiết bị mới và thiết bị tự động để tiết kiệm năng lượng.

Giải pháp khác nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

Công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong toàn Công ty. Nhờ thực hiện tốt công tác an toàn vệ 
sinh lao động và bảo vệ môi trường mà nhiều năm qua Công ty luôn đảm bảo an toàn trong sản xuất, giữ gìn 
cảnh quan sạch đẹp tại các nhà máy cũng như văn phòng làm việc.

Trong năm, Công ty luôn cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. Nhờ thế, Công ty 
đã không vi phạm bất kỳ điều gì về pháp luật và các quy định về môi trường trong năm. Bên cạnh đó, nhằm 
nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ nhân viên, các hoạt động tuyên truyền luôn được thực hiện.

LƯỢNG NƯỚC TIÊU THỤ
Tổng lượng nước sử dụng của Công ty trong năm là 348.771 m³

Nguồn nước sửa dụng của Công ty được cung cấp bởi CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế, là đơn vị cung cấp 
nước sạch trên toàn địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công ty hiểu rõ rằng nước là một tài nguyên quan trọng và thiết yếu cho sự sống của con người và môi trường 
xung quanh. Vì thế, Công ty đặt mục tiêu quản lý và sử dụng nguồn nước một cách bền vững và hiệu quả.
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO 
ĐỘNG

Công tác chăm lo đời sống cho người lao động

Nâng cao thu nhập, công việc ổn định và chăm lo đời sống, tạo môi trường làm việc an toàn cho CBCNV Công ty. Trong 
năm, Công ty vinh dự được nhận danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động ngành Dệt May Việt Nam:

Bố trí xe đưa đón CBCNV làm việc tại Nhà máy May 4, tăng tiền ăn ca 3 của Nhà máy Sợi từ 20.000 đồng/người lên 
24.000 đồng/người.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, áp dụng hệ thống TNXH theo tiêu chuản SA 8000.

Đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể cho toàn thể CBCNV Công ty.

Trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho CBCNV theo đúng đối tượng và đúng công việc, 
nhận được bằng khen của Công đoàn Dệt May Việt Nam về thực hiện chính sách và đảm bảo ATVSLĐ.

Nội quy, quy chế PCCN được phổ biến thường xuyên đến người lao động, mời công an PCCC của tỉnh đào tạo 1 năm 
2 khoá huấn luyện nghiệp vụ về công tác PCCN cho CBCNV Công ty.

Tổ chức khám chữa bệnh định kỳ mỗi năm hai lần cho toàn thể cán bộ công nhân viên, qua đó kịp thời phát hiện những 
CBCNV mắc bệnh nghề nghiệp gửi đi điều trị hoặc sắp xếp công việc phù hợp. 

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, thích ứng với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

100% người lao động tha gia tổ chức Công đoàn. Công đoàn Công ty thực hiện tốt vai trò của tổ chức, thật sự là tổ 
chức bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động.

Công tác thi đua, phong trào sáng kiến kỹ thuật

Hội đồng thi đua khen thưởng đã đổi mới hoạt động thi đua phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công 
ty, khen thưởng Quí và Năm cho các cá nhân, tập thể có kết quả tốt trong phong trào thi đua sản xuất.

Tổ chức và tham gia các hoạt động phong trào sáng kiến kỹ thuật:

•	 Đạt giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII với đề tài thiết bị cấp móc treo tự động.

•	 Đạt giải nhì sáng kiến kỹ thuật ngày hội lao động sáng tạo ngành dệt may Việt Nam với đề tài phần mềm quản lý 
chất lượng công đoạn may.

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty đã tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội, văn hoá văn nghệ, 
thể dục thể thao: Tham gia giải bóng đá đoàn Khối đạt giải nhì; Phối hợp với các đoàn thể như Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân ngày Thương binh Liệt 
sỹ, thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng định kỳ hàng quý và các ngày Lễ,....

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, phòng trào đền 
ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo... Trong năm 2022, Công ty đã có những hỗ trợ cho CBCNV gặp khó khăn, 
thăm hỏi các gia đình chính sách, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, các tổ chức xã hội từ thiện, thăm đồn 
biên phòng Phong Hải, xã Hồng Vân huyện A Lưới; Tặng quà cho CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 
chương trình “Tết sum vầy” cho người lao động với tổng số tiên trên 2,7 tỷ đồng.

Báo cáo thường niên 202265 66Công ty Cổ phần Dệt  May Huế



05
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
KIỂM TOÁN NĂM 2022



Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Ký ngày: 30/3/2023 10:51:59

Signature Not Verified













































CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022
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